
Stt Tên sách Tác giả Đvt
Giá bìa 

2025
Ghi chú

1 Toán 6 - Tập 1
Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng Chủ 

biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên (đồng 

Chủ biên).

Cuốn 17.000      
Chân trời sáng tạo

2 Toán 6 - Tập 2
Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng Chủ 

biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên (đồng 

Chủ biên).

Cuốn 16.000      
Chân trời sáng tạo

3 Ngữ Văn 6 - Tập 1
Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên), Trần Lê 

Duy, Nguyễn Thị Ngọc Điệp
Cuốn 19.000      

Chân trời sáng tạo

4 Ngữ Văn 6 - Tập 2
Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên), Trần Lê 

Duy, Dương Thị Hồng Hiếu,
Cuốn 15.000      

Chân trời sáng tạo

5 Khoa Học Tự Nhiên 6
Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Hương
Cuốn 27.400      

Chân trời sáng tạo

6 Lịch Sử và Địa Lí 6
Hà Bích Liên (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Phạm Thị Bình (Chủ biên phần Địa lí)

Cuốn 26.800      
Chân trời sáng tạo

7 Công Nghệ 6
Bùi Văn Hồng ( Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Cẩm Vân (Chủ biên)
Cuốn 11.000      

Chân trời sáng tạo

8 Giáo Dục Công Dân 6
Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh 

Văn Sơn (đồng Chủ biên)
Cuốn 7.000        

Chân trời sáng tạo

9 Âm nhạc 6
Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên)
Cuốn 8.000        

Chân trời sáng tạo

10 Mĩ thuật 6
Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn 

Hồng Ngọc (đồng Chủ biên)

Cuốn 10.100      
Chân trời sáng tạo

11
Hoạt động trải nghiệm, 

Hướng nghiệp 6 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên ( đồng 

Tổng Chủ biên), Vũ Đình Bảy, Trần Thị Quỳnh 

Trang ( đồng Chủ biên)

Cuốn 10.100      
Chân trời sáng tạo

12 Giáo dục thể chất 6
Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng 

(Chủ biên)
Cuốn 15.000      

Chân trời sáng tạo

13 Tin học 6  
Hồ Sỹ Đàm (Tổng Chủ biên),  Hồ Cẩm Hà (Chủ 

biên)
Cuốn 12.500

Cánh diều

14
Tiếng Anh 6 i-learn 

Smart World - Student's Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên)
Cuốn

70.465      
Đại Trường Phát

265.365    
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DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA 

Năm học 2025 - 2026

Stt Tên sách Tác giả Đvt
Giá bìa 

2025
Ghi chú

1 Toán 7 - Tập 1
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên),Trần Đức 

Huyên (Chủ biên).
Cuốn 16.000      Chân trời sáng tạo

2 Toán 7 - Tập 2
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên),Trần Đức 

Huyên (Chủ biên).
Cuốn 14.000      Chân trời sáng tạo

3 Ngữ Văn 7 - Tập 1
Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 

(đồng Chủ biên )
Cuốn 17.000      Chân trời sáng tạo

4 Ngữ Văn 7 - Tập 2
Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 

(đồng Chủ biên )
Cuốn 16.000      Chân trời sáng tạo

5 Giáo Dục Công Dân 7
Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên ), Bùi 

Hồng Quân ( Chủ biên)
Cuốn 9.000        Chân trời sáng tạo

6 Lịch sử và Địa lí 7

Hà Bích Liên,Mai Thị Phú Phương(đồng 

Chủ biên,phần Lịch sử), Nguyễn Kim Hồng 

(Tổng chủ biên),Phan Văn Phú,Mai Phú 

Thanh (Chủ biên, phần Địa lí)

Cuốn 24.700      Chân trời sáng tạo

7 Khoa Học Tự Nhiên 7
Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp,Tổng Xuân Tám( 

đồng Chủ biên )

Cuốn 23.900      Chân trời sáng tạo

8 Công nghệ 7
Bùi Văn Hồng ( Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên)
Cuốn 11.300      Chân trời sáng tạo

9 Giáo dục thể chất 7
Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên)
Cuốn 13.800      Chân trời sáng tạo

10 Âm nhạc 7
Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên)

Cuốn 8.000        Chân trời sáng tạo

11 Mĩ thuật 7 - bản 1
Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc 

(đồng Chủ biên)

Cuốn 10.100      Chân trời sáng tạo

12
Hoạt động trải nghiệm 7 - 

 bản 1

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên ( 

đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Bích 

Liên ( Chủ biên)

Cuốn 10.500      Chân trời sáng tạo

13 Tin học 7 
Hồ Sỹ Đàm (Tổng Chủ biên),  Hồ Cẩm Hà 

(Chủ biên)
Cuốn 11.700      Cánh diều

14

Tiếng Anh 7 i-learn 

Smart World - Student's 

Book
Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên)

Cuốn 63.741      Đại Trường Phát

249.741    

    LỚP 7 SÁCH GIÁO KHOA
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DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA 

Năm học 2025 - 2026

Stt Tên sách Tác giả Đvt
Giá bìa 

2025
Ghi chú

1 Toán 8 - Tập 1
Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng 

Chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức 

Huyên (đồng Chủ biên).

Cuốn 17.000      Chân trời sáng tạo

2 Toán 8 - Tập 2
Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng 

Chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức 

Huyên (đồng Chủ biên).

Cuốn 14.000      Chân trời sáng tạo

3 Ngữ Văn 8 - Tập 1
Nguyễn Thị Hồng Nam,Nguyễn Thành Thi 

(Đồng Chủ biên), Trần Lê Duy, Nguyễn Thị 

Ngọc Điệp

Cuốn 19.000      Chân trời sáng tạo

4 Ngữ Văn 8 - Tập 2
Nguyễn Thị Hồng Nam,Nguyễn Thành Thi 

(Đồng Chủ biên), Trần Lê Duy, Nguyễn Thị 

Ngọc Điệp

Cuốn 16.000      Chân trời sáng tạo

5 Lịch Sử và Địa Lí 8

Hà Bích Liên (Tổng Chủ biên phần Lịch 

sử), Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên 

phần Địa lí), Phan Văn Phú (Chủ biên phần 

Địa lí)

Cuốn 22.000      Chân trời sáng tạo

6 Công Nghệ 8
Bùi Văn Hồng ( Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên)
Cuốn 14.000      Chân trời sáng tạo

7 Giáo Dục Công Dân 8
Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên),Bùi Hồng 

Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An
Cuốn 10.000      Chân trời sáng tạo

8 Khoa Học Tự Nhiên 8
Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Báo, Nguyễn 

Văn Khánh, Đặng Thị Oanh (đồng Chủ biên).......
Cuốn 27.400 Cánh diều

9 Âm nhạc 8
Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên)

Cuốn 8.900        Chân trời sáng tạo

10 Mĩ thuật 8, bản 2
Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Minh Phúc (Chủ biên )
Cuốn 9.900        Chân trời sáng tạo

11
Hoạt động trải nghiệm, 

Hướng nghiệp 8, bản  1

Đinh Thị Kim Thoa(Tổng Chủ biên), Lại 

Thị Yến Ngọc (Chủ biên)
Cuốn 10.800      Chân trời sáng tạo

12 Giáo dục thể chất 8
Nguyễn Duy Quyết( Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn( Chủ biên)
Cuốn 13.700       Kết nối tri thức

13 Tin học 8
Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên ),Hồ Thị Hồng,Quách Tất Hoàn
Cuốn 14.000      Chân trời sáng tạo

14

Tiếng Anh 8 i-learn 

Smart World - Student's 

Book
Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên)

Cuốn 68.309      Đại Trường Phát

265.009    

    LỚP 8

Thành tiền
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DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA 

Năm học 2025 - 2026

Stt Tên sách Tác giả Đvt
Giá bìa 

2025
Ghi chú

1 Toán 9 - Tập 1
Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng 

Chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức 

Huyên (đồng Chủ biên).

Cuốn 16.000      Chân trời sáng tạo

2 Toán 9 - Tập 2
Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng 

Chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức 

Huyên (đồng Chủ biên).

Cuốn 16.000      Chân trời sáng tạo

3 Ngữ Văn 9 - Tập 1
Nguyễn Thị Hồng Nam,Nguyễn Thành Thi 

(Đồng Chủ biên), Trần Lê Duy, Nguyễn Thị 

Ngọc Điệp

Cuốn 21.000      Chân trời sáng tạo

4 Ngữ Văn 9 - Tập 2
Nguyễn Thị Hồng Nam,Nguyễn Thành Thi 

(Đồng Chủ biên), Trần Lê Duy, Nguyễn Thị 

Ngọc Điệp

Cuốn 20.000      Chân trời sáng tạo

5 Lịch Sử và Địa Lí 9

Hà Bích Liên (Tổng Chủ biên phần Lịch 

sử), Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên 

phần Địa lí), Phan Văn Phú (Chủ biên phần 

Địa lí)

Cuốn 31.000      Chân trời sáng tạo

6 Giáo Dục Công Dân 9
Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên),Bùi Hồng 

Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An
Cuốn 8.000        Chân trời sáng tạo

7 Âm nhạc 9
Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên)

Cuốn 8.900        Chân trời sáng tạo

8
Hoạt động trải nghiệm, 

Hướng nghiệp 9, bản  1

Đinh Thị Kim Thoa(Tổng Chủ biên), Lại 

Thị Yến Ngọc (Chủ biên)
Cuốn 10.400      Chân trời sáng tạo

9 Mĩ thuật 9, bản 2
Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Minh Phúc (Chủ biên )
Cuốn 9.900        Chân trời sáng tạo

10 Giáo dục thể chất 9
Nguyễn Duy Quyết( Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn( Chủ biên)
Cuốn 13.600       

Kết nối tri thức

11 Tin học 9
Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên ),Hồ Thị Hồng,Quách Tất Hoàn
Cuốn 11.000      

Chân trời sáng tạo

12 Khoa học tự nhiên 9
Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên ),Nguyễn Đức Hiệp,Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên)

Cuốn 28.000      

Chân trời sáng tạo

13
Công Nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên),Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên),Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương

Cuốn 5.000        

Chân trời sáng tạo

   LỚP 9 SÁCH GIÁO KHOA
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DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA 

Năm học 2025 - 2026

14

Công Nghệ 9 - Trải 

nghiệm nghề nghiệp - 

Mô đun Lắp đặt mạng 

điện trong  nhà

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên),Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên),Nguyễn Thị 

Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương

Cuốn 8.000        

Chân trời sáng tạo

15

Tiếng Anh 9 i-learn 

Smart World - Student's 

Book Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên)
Cuốn 72.848      Đại Trường Phát

279.648    Thành tiền
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